DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT THUỘC LĨNH VỰC TƯ PHÁP DO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương)
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	A. NGHỊ QUYẾT

	1. 
	Nghị quyết số 44/2005/NQ-HĐND7 ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2006
	Hết thời gian áp dụng
	01/01/2007
	

	2. 
	Nghị quyết số 10/2006/NQ-HĐND7 ngày 14/7/2006 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2006
	Hết thời gian áp dụng
	01/01/2007
	

	3. 
	Nghị quyết số 15/2006/NQ-HĐND tỉnh ngày 18/12/2006 của HĐND tỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2007
	Hết thời gian áp dụng
	01/01/2008
	

	B. QUYẾT ĐỊNH

	4. 
	Quyết định số 2100/QĐ-UB ngày 19/7/1997 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định tạm thời về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành và kiểm tra việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của UBND các cấp
	Được thay thế bởi Quyết định 141/2005/QĐ-UBND ngày 25/7/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương
	04/8/2005
	

	5. 
	Quyết định 96/1998/QĐ-UB ngày 10/7/1998 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật
	Được thay thế bởi Quyết định số 104/2005/QĐ-UBND ngày 10/6/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Dương
	20/6/2005
	

	6. 
	Quyết định 100/1998/QĐ-CT ngày 17/7/1998 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng thống nhất mẫu các loại văn bản quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
	Được thay thể bởi Quyết định số 88/2000/QĐ-UB ngày 01/6/2000 của UBND tỉnh về việc áp dụng thống nhất mẫu các loại văn bản quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
	01/6/2000
	

	7. 
	Quyết định số 03/1999/QĐ-CT ngày 12/01/1999 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập tổ rà soát văn bản tỉnh.
	Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số … /QĐ-UBND ngày … /8/2010 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.
	…/8/2010
	

	8. 
	Quyết định số 77/1999/QĐ-CT ngày 24/5/1999 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp ký các quyết định về hộ tịch.
	Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số … /QĐ-UBND ngày … /8/2010 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.
	 …/8/2010
	

	9. 
	Quyết định 88/2000/QĐ-UB ngày 01/6/2000 của UBND tỉnh về việc áp dụng thống nhất mẫu các loại văn bản quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
	Được thay thế bởi Quyết định số 20/2001/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh ngày 20/02/2001 về việc áp dụng thống nhất mẫu các loại văn bản quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
	20/02/2001
	

	10. 
	Quyết định số 20/2001/QĐ-CT ngày 20/02/2001 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc áp dụng thống nhất mẫu các loại văn bản quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương
	Được thay thế bằng Chỉ thị số 33/2005/CT-UBND ngày 04/7/2005 của UBND tỉnh về việc thực hiện thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản quản lý nhà nước áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Bình Dương
	14/7/2005
	

	11. 
	Quyết định 41/2001/QĐ-UB ngày 03/4/2001 của UBND tỉnh về việc quy định thẩm quyền địa hạt công chứng của Phòng Công chứng nhà nước số 1
	Được thay thế bằng Quyết định số 92/2004/QĐ-UB ngày 30/7/2004 của UBND tỉnh về việc quy định thẩm quyền địa hạt công chứng của Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bình Dương
	01/8/2004
	

	12. 
	Quyết định 92/2004/QĐ-UB ngày 30/7/2004 của UBND tỉnh về việc quy định thẩm quyền địa hạt của Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bình Dương
	Được thay thế bởi Quyết định 97/2005/QĐ-UB ngày 06/6/2005 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 92/2004/QĐ-UB ngày 30/7/2004 quy định thẩm quyền địa hạt của Phòng Công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bình Dương
	06/6/2005
	

	13. 
	Quyết định số 02/2005/QĐ-UBND ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2005
	Hết thời gian áp dụng
	01/01/2006
	

	14. 
	Quyết định 96/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh về việc tăng kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải thành ở cơ sở
	Được thay thế bởi Quyết định 45/2008/QĐ-UBND ngày 04/9/2008 của UBND tỉnh về việc chi thù lao báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên trên địa bàn tỉnh Bình Dương
	14/9/2008
	

	15. 
	Quyết định 97/2005/QĐ-UB ngày 06/6/2005 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 92/2004/QĐ-UB ngày 30/7/2004 quy định thẩm quyền địa hạt của Phòng công chứng số 1, Phòng Công chứng số 2 tỉnh Bình Dương
	Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định 57/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh về việc chuyển giao thẩm quyền chứng thực hợp đồng giao dịch cho tổ chức hành nghề công chứng, tăng thẩm quyền chứng thực bản sao, chữ ký của Phòng Tư pháp và xóa thẩm quyền địa hạt công chứng
	01/11/2008
	

	16. 
	Quyết định 219/2005/QĐ-UBND ngày 10/10/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
	Được thay thế bởi Quyết định số 63/2009/QĐ-UBND ngày 27/9/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương
	06/10/2009
	

	17. 
	Quyết định số 03/2006/QĐ-UBND ngày 04/01/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2006
	Hết thời gian áp dụng
	01/01/2007
	

	18. 
	Quyết định 06/2006/QĐ-UBND ngày 10/01/2006 về việc ban hành kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Bình Dương năm 2006
	Hết thời hạn thi hành
	01/01/2007
	

	19. 
	Quyết định 10/2006/QĐ-UBND ngày 12/01/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Bộ Luật Dân sự năm 2005
	Hết thời gian triển khai thực hiện kế hoạch
	01/01/2008
	

	20. 
	Quyết định 34/2006/QĐ-UBND ngày 10/02/2006 của UBND tỉnh về việc ủy quyền thường xuyên cho Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý Nhà nước về tổ chức Luật sư và hành nghề Luật sư
	Được thay thế bởi Quyết định số 06/2009/QĐ-UBND ngày 10/02/2009 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư
	20/02/2009
	

	21. 
	Quyết định 250/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2007 của tỉnh Bình Dương
	Hết thời gian áp dụng
	01/01/2008
	

	C. CHỈ THỊ

	22. 
	Chỉ thị số 05/2001/CT-CT ngày 30/3/2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 75/2000/NĐ-CP về công chứng, chứng thực
	Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số … /QĐ-UBND ngày … /8/2010 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành
	… /8/2010
	

	23. 
	Chỉ thị số 24/2003/CT-CT ngày 05/11/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự
	Nội dung đã được thay thế bởi Chỉ thị 09/2008/CT-UBND ngày 11/9/2008 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bình Dương
	21/9/2008
	

	24. 
	Chỉ thị 53/2004/CT-UB ngày 27/12/2004 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý đăng ký hộ tịch
	Nội  dung  đã  được  thay  thế  bởi 

Chỉ thị số 11/2006/CT-UBND ngày 07/4/2006 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, đăng ký hộ tịch
	17/4/2006
	

	25. 
	Chỉ thị 15/2004/CT-CT ngày 08/4/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật
	Nội dung đã được thay thế bởi Chỉ thị số 11/2005/CT-CT ngày 21/3/2005 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý
	31/3/2005
	

	26. 
	Chỉ thị 11/2005/CT-UB ngày 21/3/2005 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý
	Nội dung đã được thay thế bởi Chỉ thị 08/2007/CT-UBND ngày 08/3/2007 của UBND tỉnh về tăng cường triển khai thực hiện chương trình quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương và Chỉ thị 35/2007/CT-UBND ngày 30/10/2007 về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý
	09/11/2007
	

	27. 
	Chỉ thị số 39/2005/CT-UBND ngày 09/8/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết quá tải trong hoạt động công chứng, chứng thực
	Đã được bãi bỏ bởi Quyết định số … /QĐ-UBND ngày … /8/2010 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành.
	… /8/2010
	

	28. 
	Chỉ thị 08/2007/CT-UBND ngày 08/3/2007 của UBND tỉnh về tăng cường triển khai thực hiện chương trình quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Dương
	Nội dung đã được thay thế bởi Chỉ thị số 07/2009/CT-UBND 01/4/2009 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Dương
	11/4/2009
	

	29. 
	Chỉ thị 35/2007/CT-UBND ngày 30/10/2007 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý
	Nội dung đã được thay thế bởi Chỉ thị 37/2007/CT-UBND ngày 06/11/2007 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác trợ giúp pháp lý
	16/11/2007
	



